
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I           LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5A1 
TUẦN 21                                   Từ ngày:10/02/2025 - Đến ngày: 14/02/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết Tiết 
PPCT 

 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
10/02 

B
uổ

i s
án

g  1 61 HĐTN SHDC: Tham gia quyên góp ủng hộ. LK chào Xuân  
2 141 Tiếng Việt Đọc: Giỏ hoa tháng Năm Máy 
3 81 Tiếng Anh Unit 8: People and places - Lesson 1  
4 101 Toán Tìm giá trị phần trăm của một số (T1) Máy 

B
uổ

i c
hi

ều
 

5 142 Tiếng Việt LTVC: Cách nối các vế câu ghép (Tiếp theo)   Máy 
6 21 Tin  Cấu trúc lặp với số lần biết trước Máy 
7 21 Đạo đức Lập kế hoạch cá nhân (T1) Tranh 
8     

3 
11/02 

B
uổ

i s
án

g 1 41 GDTC Bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 3) Dụng cụ 
2 143 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn văn tả người Máy 
3 102 Toán Tìm giá trị phần trăm của một số (T2) Máy 
4  SN (T) Song ngữ Toán  

B
uổ

i c
hi

ều
 

21 19 Mĩ thuật Bài 3: Linh vật thể thao (Tiết 1) Tranh 
6 41 Khoa học Bài 19:Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm (T2) Máy 
7 41 LS&ĐL Bài 15: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (T1) Máy 
8     

4 
12/02 

B
uổ

i s
án

g 1 144 Tiếng Việt Đọc: Thư của bố (T1) (LGGDQPAN) Máy 
2 145 Tiếng Việt Đọc: Thư của bố (T2) Máy 
3 103 Toán Máy tính cầm tay (T1) Máy 
4 82 Tiếng Anh Unit 8: People and places - Lesson 2 Đĩa CD 

B
uổ

i c
hi

ều
 

5 21 Công nghệ Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (T3) Máy 
6 83 Tiếng Anh Unit 8: People and places - Lesson 2 Đĩa CD 
7  TC T-TV Tăng cường kiến thức Toán, Tiếng Việt Phiếu HT 
8     

5 
13/02 

B
uổ

i s
án

g 1 146 Tiếng Việt  Viết: Viết bài văn tả người (Bài viết số 1)    Máy 
2 104  Toán  Máy tính cầm tay (T2) Máy 
3 42 LS&ĐL Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (T2) Máy 
4  TC T-TV  Tăng cường kiến thức Toán, Tiếng Việt Phiếu HT 

B
uổ

i c
hi

ều
 

5 62 HĐTN 
HĐGDCĐ: HĐGD theo CĐ: Nhận diện các môi trường 
học tập mới Máy 

6  SN (K) Song ngữ Khoa  
7 84  Tiếng Anh Unit 8: People and places - Lesson 3 Đĩa CD 
8     

6 
14/02 

B
uổ

i s
án

g 1 21 Âm nhạc  Học bài hát: Em đi giữa biển vàng Organ 
2 42 GDTC Bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 4) Dụng cụ 
3 147 Tiếng Việt  Đọc mở rộng Phiếu đọc 
4 105 Toán Thực hành và trải nghiệm sử dụng máy tính cầm tay Máy 

B
uổ

i c
hi

ều
 

5 42 Khoa học 
Vi khuẩn gây bệnh ở người và cách phòng tránh 
(T1) Máy 

6  TC T-TV Tăng cường kiến thức Toán, Tiếng Việt Phiếu HT 

7 63 HĐTN 
- SHL: Trải nghiệm môi trường học tập mới. 
- PT TNTT: PT TNTT do bỏng Bảng TĐ 

8    TH: 25 

 
 
 
 
         

                                                                       Giang Biên, ngày 06 tháng 02 năm 2025 
KHỐI TRƯỞNG                                                                       GIÁO VIÊN

                                                                             
                                                                                                  
Nguyễn Thuỷ Tiên                                                              Nguyễn Thuỷ Tiên 
 



HỌC KÌ I             LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5A1 
TUẦN 22                                   Từ ngày:17/02/2025 - Đến ngày: 21/02/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết Tiết 
PPCT 

 
Môn học Tên bài giảng Đồ dung 

2 
17/02 

B
uổ

i s
án

g  1 64 HĐTN SHDC:  Kĩ năng phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội.  
2 148 Tiếng Việt : Đoàn thuyền đánh cá Máy 
3 85 Tiếng Anh Unit 8: People and places - Lesson 3  
4 106 Toán Bài 44: Luyện tập chung (T1) – trang 28,29 Máy 

B
uổ

i c
hi

ều
 

5 149 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về câu ghép (T2) Máy 
6 22 Tin  Bài 20. Thực hành về cấu trúc lặp với số lần  biết trước Máy 
7 22 Đạo đức Lập kế hoạch cá nhân (T2) Tranh 
8     

3 
18/02 

B
uổ

i s
án

g 1 43 GDTC Bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 5) Dụng cụ 
2 150 Tiếng Việt Viết: Đánh giá, chỉnh sửa bài văn tả người Máy 
3 107 Toán Bài 44: Luyện tập chung (T2) – trang 29 Máy 
4  SN (T) Song ngữ Toán  

B
uổ

i c
hi

ều
 

5 22 Mĩ thuật Bài 3: Linh vật thể thao (Tiết 2) Tranh 
6 43 Khoa học Vi khuẩn gây bệnh ở người và cách phòng tránh (T2) Máy 
7 43 LS&ĐL Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 (T1) Máy 
8     

4 
19/02 

B
uổ

i s
án

g 1 151 Tiếng Việt Đọc: Khu rừng của Mát (T1) Máy 
2 152 Tiếng Việt Đọc: Khu rừng của Mát (T2) Máy 
3 108 Toán Thể tích của một hình Máy 
4 86 Tiếng Anh Unit 8: People and places - Lesson 3 Đĩa CD 

B
uổ

i c
hi

ều
 

5 22 Công nghệ Lắp ráp mô hình xe điện chạy bằng pin (T4) Máy 
6 87 Tiếng Anh Unit 8: People and places - Fun time and project Đĩa CD 
7  TC T-TV Tăng cường kiến thức Toán, Tiếng Việt Phiếu HT 
8     

5 
20/02 

B
uổ

i s
án

g 1 153 Tiếng Việt  Viết: Viết bài văn tả người (Bài viết số 2) Máy 
2 109  Toán  Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (T1) Máy 
3 40 LS&ĐL Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 (T2) Máy 
4  TC T-TV  Tăng cường kiến thức Toán, Tiếng Việt Phiếu HT 

B
uổ

i c
hi

ều
 

5 65 HĐTN 
HĐGD theo CĐ: Các đức tính cần thiết trong môi trường 
học tập mới Máy 

6  SN (K) Song ngữ Khoa  
7 88  Tiếng Anh Unit 8: People and places - Fun time and project Đĩa CD 
8     

6 
21/02 

B
uổ

i s
án

g  1 22 Âm nhạc  
- Ôn hát: Em đi giữa biển vàng 
- Tổ chức hoạt động vận dụng - sáng tạo Organ 

2 44 GDTC Bài 3: Bài tập rèn luyện kĩ năng leo. (Tiết 6) Dụng cụ 
3 154 Tiếng Việt  Nói và nghe: Những ý kiến khác biệt Phiếu đọc 
4 110 Toán Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (T2) Máy 

B
uổ

i c
hi

ều
 5 44 Khoa học Ôn tập chủ đề vi khuẩn Máy 

6  TC T-TV Tăng cường kiến thức Toán, Tiếng Việt Phiếu HT 

7 66 HĐTN 
SHL-Sinh hoạt theo chủ đề: Rèn đức tính cần thiết để 
thích ứng với môi trường học tập mới. Bảng TĐ 

8      TH: 25  

       Giang Biên, ngày 06 tháng 02 năm 2025 

 

KHỐI TRƯỞNG                                                                       GIÁO VIÊN

                                                                         
Nguyễn Thuỷ Tiên                                                                 Nguyễn Thuỷ Tiên                                                                  

 
 
 

  
 


